
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số nhà 41, ngách 35, ngõ 43 phố Cầu Cốc, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

25/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ILY

0110333996

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

4. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

5. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư

6619

6. Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm
Chi tiết: Hoạt động của đại lý bảo hiểm

6622

7. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản (Theo Điều 3 Luật Kinh 
doanh bất động sản 2014)

6810

8. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng 
đất
- Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; 
Dịch vụ quản lý bất động sản
- Trừ hoạt động đấu giá, tư vấn pháp luật về bất động sản 
(Theo Điều 3 Luật Kinh doanh bất động sản 2014)

6820

9. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

10. Quảng cáo 7310

11. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận 7320

12. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

15. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ILY
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: ILY Group Joint Stock Company
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979 036 779
Email:

Fax:
Website:
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2.686.868.686 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 2.686.868.686

16. Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc lào trong các cửa hàng chuyên 
doanh

4724

17. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt 1010

18. Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản 1020

19. Chế biến và bảo quản rau quả 1030

20. Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột 1062

21. Sản xuất các loại bánh từ bột 1071

22. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

23. Dịch vụ lưu trú ngắn ngày 5510(Chính)

24. Cơ sở lưu trú khác 5590

25. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động 5610

26. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên 
với khách hàng

5621

27. Dịch vụ ăn uống khác 5629

28. Dịch vụ phục vụ đồ uống 5630

29. Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp 8211

30. Xây dựng nhà để ở 4101

31. Xây dựng nhà không để ở 4102

32. Phá dỡ 4311

33. Chuẩn bị mặt bằng 4312

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 
chứng thực 

cá nhân 
khác); Mã 
số doanh 
nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 NGUYỄN THỊ 
THU HÀ

Số 571 Ngõ 1 Lê 
Thánh Tông, 
Phường Vạn Mỹ, 
Quận Ngô Quyền, 
Thành phố Hải 
Phòng, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

633.499
.151

633.499.151 23,578

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

356.343
.273

356.343.273 13,262

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 989.842
.424

989.842.424 36,840

0351850032
18

2 ĐỖ VĂN 
THẠCH

Khu 6, Xã Bằng 
Doãn, Huyện 
Đoan Hùng, Tỉnh 
Phú Thọ, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

543.048
.404

543.048.404 20,211

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

305.464
.727

305.464.727 11,369

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 848.513
.131

848.513.131 31,580

0250880073
53
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3 NGHIÊM THỊ 
HIỀN

12B15, S3 KNƠ  
Vp – Dv 136 
HTM, Phường 
Phú Diễn, Quận 
Bắc Từ Liêm, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

543.048
.404

543.048.404 20,211

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

305.464
.727

305.464.727 11,369

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 848.513
.131

848.513.131 31,580

0271810000
79

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 
bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 
nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 
chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       035185003218
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 571 Ngõ 1 đường Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 571 Ngõ 1 đường Lê Thánh Tông, Phường Vạn Mỹ, Quận Ngô 
Quyền, Thành phố Hải Phòng, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ THU HÀ Nữ

21/10/1985 Kinh Việt Nam

04/11/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Tổng giám đốcChức danh:
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       025088007353
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Khu 6, Xã Bằng Doãn, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Khu 6, Xã Bằng Doãn, Huyện Đoan Hùng, Tỉnh Phú Thọ, Việt Nam

Họ và tên:   ĐỖ VĂN THẠCH Nam

14/03/1988 Kinh Việt Nam

05/08/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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